	           UBND THỊ XÃ AN KHÊ

    TRƯỜNG TH&THCS ĐỖ TRẠC


	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II   ĐỀ 2
NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)                                     


I. MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	
	TL
	
	TL
	
	TL
	
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Bài thơ :Thu Ẩm (Nguyễn Khuyến)


	
	1
	
	2
	
	2
	
	
	60

	2
	Viết


	-Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học.
	
	
	
	
	
	
	
	1*
	40


	Tổng
	
	10
	
	20
	
	30
	
	40
	100

	Tỉ lệ %
	10%
	20%
	30%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	30%
	70%
	



                                                                                                  Giáo viên ra đề


Nguyễn Ngọc Tiến
	           UBND THỊ XÃ AN KHÊ

    TRƯỜNG TH&THCS ĐỖ TRẠC


	BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)                                     


I. MA TRẬN

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Bài thơ :Thu Ẩm (Nguyễn Khuyến)
THU ẨM
        Nguyễn Khuyến
	 Nhận biết:

- Xác định hình ảnh, từ ngữ đặc sắc, chủ đề, mạch cảm xúc,...

- Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức để phân biệt các thể thơ: số tiếng trong câu, số câu, cách gieo vần, tạo nhịp, đối ngẫu. 

- Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệp, nhịp điệu trong bài thơ; 

- Nhận biết được biện pháp tu từ và nêu được tác dụng .
Thông hiểu:

- Hiểu và nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.

- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của biện pháp tu từ
Vận dụng:

- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
	1TL


	2TL
	2TL
	

	2.
	Viết
	-Viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:


Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học. Nêu và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật trong tác phẩm văn học; Lập luận chặt chẽ, có bằng chứng tin cậy từ tác phẩm, diễn đạt mạch lạc,...
	
	
	
	1 TL*



	 Tổng
	
	1TL
	2TL
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	10%
	20%
	30%
	40%

	Tỉ lệ chung
	
	30%
	70%


	     UBND THỊ XÃ AN KHÊ
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II

NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)                                     


	Họ và tên: ……………………………………  Lớp:  ………………..
Số báo danh: …………………………….……Phòng KT:…………..
	Mã phách



I.PHẦN ĐỌC HIỂU: (6 điểm)
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu nêu ở dưới:

      THU ẨM
        Nguyễn Khuyến

Năm gian nhà cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe

Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?

Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe

Rượu tiếng rằng hay, hay chả mấy

Độ năm ba chén đã say nhè.

Câu 1: (1điểm). Bài thơ được viết theo thể thơ nào? Nêu đặc điểm về số câu, số chữ của thể thơ đó? 

Câu 2: (1điểm).  Hãy tìm ít nhất 4 hình ảnh xuất hiện trong bài thơ “Thu ẩm” mà em cảm nhận là đẹp nhất?
Câu 3: (1điểm).  Qua sự miêu tả của Nguyễn Khuyến, hình ảnh làng quê trong “Thu ẩm” hiện lên như thế nào?
Câu 4: (1,5 điểm). Hai câu thơ dưới đây tác giả đã sử dụng kiểu câu nào? Hãy nhận xét hiệu quả của kiểu câu ấy trong việc thể hiện nội dung của bài thơ. (ghi khoảng 3 dòng)
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt?

Mắt lão không vầy cũng đỏ hoe.
Câu 5 (1,5 điểm). Bài thơ bồi đắp tình cảm gì với quê hương của mình? Hãy trình bày trong khoảng 3 đến 5 dòng.
Phần II. Tạo lập văn bản (4 điểm)

         Phân tích một tác phẩm văn học  thuộc kiểu bài nghị luận văn học, trong đó người viết dùng lí lẽ, bằng chứng để làm rõ chủ đề và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Đối với tác phẩm truyện thì em cần phải phân tích được tình huống, chi tiết tiêu biểu, nhân vật, ngôi kể,...
         Từ những kiến thức em đã học về kiểu bài trên. Em hãy viết một bài văn phân tích một tác phẩm (truyện) mà em yêu thích.
                                                         HẾT

	     UBND THỊ XÃ AN KHÊ
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	HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ II
NĂM HỌC 2023-2024

Môn: NGỮ VĂN  – Lớp 8 


	Phần
	Nội dung
	Điểm

	I.Đọc hiểu
	Câu 1. - Thất ngôn bát cú Đường luật 

- Mỗi bài có 8 câu .

Mỗi câu có 7 chữ 


	1điểm

	
	Câu 2.  đóm lập lòe 

 khói nhạt 

 bóng trăng loe 

 Da trời xanh ngắt
Tùy HS cảm nhận, có thể là hình ảnh (ngõ, ao, nhà, giậu..)
	1điểm 


	
	Câu 3.  -Thanh bình 

- yên ả
HS có thể dùng từ ngữ khác để diễn đạt , tuy nhiên phải đúng với tư tưởng chủ đề của bài thơ. 

GV tùy theo phần trình bày của mỗi bài mà có sự cân nhắc ghi điểm.
	1điểm 

	
	Câu 4- Kiểu câu : Câu hỏi tu từ 

-Hiệu quả biểu đạt: Sử dụng câu hỏi tu từ với đại từ “ai” nhấn mạnh màu xanh của bầu trời.

Tô đậm vẻ đẹp của cảnh thu, qua đó thể hiện nỗi lòng của thi nhân. 


	1.5điểm 

	
	    Câu 5:   Bài thơ gợi cho người đọc nhớ đến hình ảnh quê hương, gắn với những gì bình dị nhất. Đó là những hình ảnh hết sức thân thuộc mà gần gũi. Từng câu thơ như khơi dậy cảm xúc nhớ quê hương trong tâm trí của những người con xa quê. Quê hương là nơi con người gắn bó, là điểm tựa tinh thần, là nơi nâng đỡ những bước chân đầu tiên của con người trong cuộc hành trình vạn dặm.

GV tùy theo phần trình bày của mỗi bài mà có sự cân nhắc ghi điểm.( Câu văn hoàn chỉnh , không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt, ngôn ngữ phù hợp mục đích viết. 
	1.5điểm 

	II.Tạo lập văn bản
	a. Đảm bảo cấu trúc bài Biết viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học :


	4 đ

	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Biết viết bài văn phân tích một tác phẩm văn học
	

	
	a.Đảm bảo cấu trúc của bài văn  : gồm 3 phần :mở bài,thân bài,kết bài.

 b.Xác định đúng yêu cầu của đề bài ,vấn đề cần thể hiện.

c.Triển khai thành các ý  phù hợp.

d.Sáng tạo: Diễn đạt lưu loát, lời văn sinh động ,có lựa chọn từ ngữ ,có liên kết mạch lạc . HS có cách kể chuyện độc đáo, linh hoạt.
e. Chính tả,dùng từ,đặt câu: Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng  Việt

HS có thể triển khai bài viết theo nhiều cách .

Dưới đây là một số gợi ý định hướng cho việc chấm bài.
	  0.5

	
	HS trình bày ý kiến của mình về người thân theo những cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a.Mở bài:
Nêu tên tác phẩm, thể loại và tên tác giả (nếu có)
Nêu khái quát đặc sắc của tác phẩm (chủ đề, hình thức nghệ thuật nổi bật)
a.Thân bài:
 -Nêu chủ đề của tác phẩm
 -Nêu một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm
 -Phân tích giá trị của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật
   -Sử dung các bẳng chứng trong tác phẩm
 -Sử dụng các phương tiện để liên kết các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng
.a.Kết bài:
Khẳng định lại thành công nổi bật của tác phẩm (chủ đề,  hình thức nghệ thuật)
Nêu suy nghĩ, cảm xúc hoặc bài học rút ra từ tác phẩm
	0,5đ
2
0,5

	
	d.Sáng tạo: Diễn đạt lưu loát, lời văn sinh động ,có lựa chọn từ ngữ ,có liên kết mạch lạc . HS có cách kể chuyện độc đáo, linh hoạt.
	0.5

	
	e. Chính tả,dùng từ,đặt câu: Bảo đảm chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng  Việt

	


